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TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCOT12003 Lê Việt Anh 18/12/2002  Nữ

2 71DCOT16011 Ngô Lê Tiến Anh 01/06/2002  Nam

3 71DCOT11080 Nguyễn Hoàng Anh 06/08/2002  Nam

4 71DCOT11035 Nguyễn Văn Bắc 20/12/2002  Nam

5 71DCOT16016 Phùng Văn Chiến 14/11/2002  Nam

6 71DCOT11159 Đào Thành Công 23/11/2000  Nam

7 71DCOT11053 Trương Trọng Công 03/06/2001  Nam

8 71DCOT11375 Nguyễn Văn Cường 14/08/2002  Nữ

9 71DCOT16002 Phan Xuân Dân 31/05/2002  Nam

10 71DCOT11023 Phùng Tiến Dũng 01/09/2002  Nam

11 71DCOT12012 Phạm Khương Duy 10/12/2002  Nữ

12 71DCOT11216 Bùi Thành Đạt 01/01/2002  Nam

13 71DCOT11036 Nguyễn Thành Đạt 05/11/2002  Nam

14 71DCOT11221 Nguyễn Thành Đạt 03/10/2002  Nam

15 71DCOT12018 Vũ Tiến Đạt 27/04/2002  Nữ

16 71DCOT12020 Lê Minh Đăng 19/05/2002  Nữ

17 71DCOT11009 Nguyễn Minh Đăng 11/07/2002  Nam

18 71DCOT11976 Phùng Xuân Đăng 10/05/2002  Nam

19 71DCOT11979 Nguyễn Duy Đức 01/01/2002  Nam

20 71DCOT16022 Nguyễn Hoàng Anh Đức 21/09/2002  Nam

21 71DCOT12030 Trương Quang Hào 05/11/2002  Nữ

22 71DCOT16014 Trần Hữu Hiến 17/10/2002  Nam

23 71DCOT11004 Nguyễn Hoàng Hiệp 24/06/2002  Nam

24 71DCOT12036 Hán Trung Hiếu 13/10/2002  Nữ

25 71DCOT11001 Phạm Trung Hiếu 13/09/2002  Nam

26 71DCOT12037 Lê Duy Hiệu 08/01/2002  Nữ

27 71DCOT12039 Đoàn Huy Hoàng 24/04/2002  Nữ

28 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 08/06/2001  Nam

29 71DCOT12043 Nguyễn Văn Huấn 07/08/2002  Nữ

30 71DCOT11372 Lê Quang Huy 23/10/2002  Nữ

31 71DCOT11974 Nguyễn Văn Huy 20/10/2002  Nam

32 71DCOT12050 Trần Quốc Huy 09/02/2002  Nữ

33 71DCOT11041 Phạm Tuấn Hưng 17/09/2002  Nam

34 71DCOT11060 Đào Minh Khiêm 19/06/2002  Nam

35 71DCOT12053 Lê Đình Minh Khôi 01/02/2002  Nữ

36 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 21/05/2002  Nữ

37 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 11/12/2002  Nam

38 71DCOT11040 Lê Anh Long 20/11/2002  Nam

39 71DCOT16018 Trần Mạnh Long 06/01/2002  Nam

40 71DCOT12062 Đào Đức Mạnh 06/09/2002  Nữ

41 71DCOT11373 Lưu Duy Mạnh 25/12/2002  Nữ

42 71DCOT11033 Nguyễn Tiến Mạnh 04/11/2002  Nam

43 71DCOT11065 Nguyễn Công Minh 13/11/2002  Nam

44 71DCOT12069 Nguyễn Thành Năng 17/02/2002  Nữ

45 71DCOT12071 Phạm Trần Chính Nghĩa 30/01/2002  Nữ

46 71DCOT12072 Phạm Trọng Nghĩa 08/09/2002  Nữ

47 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 01/08/2002  Nam

48 71DCOT12074 Vương Gia Phong 03/11/2002  Nữ

49 71DCOT11169 Nguyễn Đức Quang 25/01/2002  Nam

50 71DCOT16019 Vũ Đoàn Quân 21/05/2002  Nam

51 71DCOT11364 Bùi Minh Quốc 18/07/2002  Nam

52 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 13/04/2002  Nam

53 71DCOT16006 Khổng Đức Tài 08/08/2002  Nam

54 71DCOT11970 Lê Thanh Tân 22/09/2001  Nam

55 71DCOT11370 Phạm Trí Thanh 06/04/2002  Nữ

56 71DCOT11052 Lê Đức Thắng 01/01/2002  Nam
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TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

57 71DCOT11969 Nguyễn Quyết Thắng 05/07/2002  Nam

58 71DCOT11913 Trương Ngọc Thiện 18/07/2002  Nam

59 71DCOT11162 Lê Đăng Thịnh 24/08/2002  Nam

60 71DCOT16015 Phạm Văn Thông 31/10/2002  Nam

61 71DCOT11972 Vũ Đồng Trọng 12/12/2020  Nam

62 71DCOT11225 Đào Việt Trung 13/12/2002  Nam

63 71DCOT11022 Vũ Thành Trung 02/04/2002  Nam

64 71DCOT11971 Cao Văn Trường 29/04/2002  Nam

65 71DCOT12092 Nguyễn Văn Trưởng 21/03/2002  Nữ

66 71DCOT12093 Hoàng Anh Tú 31/08/2002  Nữ

67 71DCOT12095 Đoàn Quốc Tuấn 22/12/2002  Nữ

68 71DCOT11058 Sái Văn Tuấn 28/05/2002  Nam

69 71DCOT11125 Trần Anh Tuấn 07/03/2002  Nam

70 71DCOT11050 Trường Anh Tuấn 25/04/2002  Nam

71 71DCOT11025 Văn Minh Tuấn 23/10/2002  Nam

72 71DCOT11977 Vũ Anh Tuấn 06/02/2002  Nam

73 71DCOT12098 Nguyễn Duy Tùng 12/01/2002  Nữ

74 71DCOT12099 Nguyễn Thanh Tùng 11/01/2002  Nữ

75 71DCOT11954 Vũ Văn Tùng 14/01/2002  Nam

76 71DCOT12101 Trịnh Minh Tuyên 18/11/2002  Nữ

77 71DCOT11002 Lương Thế Vinh 17/01/2002  Nam

78 71DCOT11975 Trần Quang Vượng 10/05/2002  Nam
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